
ỐNG NƯỚC KHÁNG KHUẨN & PHỤ KIỆN PPR VESBO 
CÔNG TY TNHH TM - XD PHAN ĐÌNH
Trụ sở: 364/2 Thoại Ngọc Hầu - P Phú Thạnh - Q Tân Phú - TPHCM         -Website:phandinh.vn

VPGD: 6/26 Nguyễn Nhữ Lãm - P.Phú Thọ Hòa - Q.Tân Phú - TP.HCM

I - ỐNG NƯỚC

ỐNG NƯỚC LẠNH KÍCH CỠ (MM) ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ) ỐNG NƯỚC NÓNG KÍCH CỠ (MM) ĐVT ĐƠN GIÁ(VNĐ) ỐNG NƯỚC LẠNH KÍCH CỠ (MM)

(PN10) (PN20) UV  (PN10)

d20 *2.3 mét 32,500      d20*3.4 mét 46,300       d20 *2.3 46,700               

d25 *2.3 mét 51,500      d25*4.2 mét 72,200       d25 *2.3 67,600               

d32 *2.9 mét 72,200      d32*5.4 mét 114,400      d32 *2.9 99,400               

d40 *3.7 mét 114,500    d40*6.7 mét 177,200      d40 *3.7 153,300             

d50 *4.6 mét 175,000    d50*8.3 mét 274,300      d50 *4.6 236,600             

d63 *5.8 mét 269,400    d63*10.5 mét 434,000      d63 *5.8 372,800             

d75 *6.8 mét 376,300    d75*12.5 mét 615,500      

d90 *8.2 mét 544,700    d90*15.0 mét 886,900      ỐNG NƯỚC NÓNG 

d110*10.0 mét 796,300    d110*18.3 mét 1,322,400   UV   (PN20) d25*4.2 98,000               

d125*11.4 mét d125*20.8 mét d32*5.4 158,400             

d160*14.6 mét d160*26.6 mét

II - PHỤ KIỆN

MĂNG SÔNG ĐVT
ĐƠN GIÁ ( VNĐ)
MÀU TRẮNG

d20 cái             5,800 KÍCH CỠ (MM) ĐƠN GIÁ ( VNĐ) KÍCH CỠ (MM) ĐƠN GIÁ ( VNĐ)

d25 cái             8,500 d25/20/25
15,800      

d75/20/75               233,000 

d32 cái           12,700 d32/20/32
24,700      

d75/25/75               238,000 

d40 cái           19,600 d32/25/32
26,500      

d75/32/75               243,000 

d50 cái           34,700 d40/20/40
48,000      

d75/40/75               248,000 

d63 cái           68,500 d40/25/40
48,000      

d75/50/75               253,000 

d75 cái           98,800 d40/32/40
48,000      

d75/63/75               258,000 

d90 cái         168,000 d50/20/50
77,000      

d90/40/90
424,600             

d110 cái         236,000 d50/25/50
77,000      

d90/50/90
424,600             

d125 cái d50/32/50
77,000      

d90/63/90
436,000             

d160 cái d50/40/50
86,500      

d90/75/90
438,000             

 CÚT 900  d20 cái             7,900 d63/20/63
153,000    

d110/50/110
695,000             

 d25 cái           12,700 d63/25/63
158,000    

d110/63/110
695,000             

 d32 cái           19,700 d63/32/63
163,000    

d110/75/110
695,000             

 d40 cái           31,500 d63/40/63
168,000    

d110/90/110
772,000             

 d50 cái           57,900 d63/50/63
173,000    

d160/110/160

 d63 cái         137,000 
ĐAI ỐNG

d20          4,800 
ỐNG CONG

               17,900 

 d75 cái         187,000 d25          5,900                28,600 

 d90 cái         346,000 d32          6,400                58,500 

 d110 cái         542,000 
VAN INOX 
NGẮN d20 431,900    VAN INOX DÀI 674,800             

 d125 cái d25
561,500    685,700             

 d160 cái d32 843,000             

Báo giá áp dụng từ 01/02/2022

TÊ THU 

 cái 

ĐVT

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

26,400               

17,500               

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

mét

KÍCH CỠ (MM)

8,100                 

 cái 

48,700               

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

44,300               

81,500               

 cái 

11,400               

17,300               

27,300               

mét

MST: 0310 15 49 48-  Email: info@phandinh.vn

ĐƠN GIÁ(VNĐ)
CHỐNG TIA UV 
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mét
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Sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ - Malaysia

mét

Điện thoại : 028 5434 2842  - Fax: 028 3978 6810  - Hotline : 0976 22 11 33

 Stk: 044 100 399 6730 Vietcombank CN Tân Bình.

ĐƠN GIÁ(VNĐ)

mét

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NƯỚC KHÁNG KHUẨN & PHỤ KIỆN PP- R VESBO



CHẾCH 450 
ĐVT ĐƠN GIÁ ( VNĐ) MĂNG XÔNG 

REN TRONG
KÍCH CỠ (MM) ĐƠN GIÁ ( VNĐ) MĂNG SÔNG 

REN NGOÀI
ĐƠN GIÁ ( VNĐ)

d20 cái             6,900 20*1.2''        56,100 88,300               

d25 cái           10,400 25*1/2''        66,400 88,300               

d32 cái           16,900 25*3/4''        75,500 135,000             

d40 cái           32,700 32*1''      195,700 254,600             

d50 cái           62,500 40*11/4''      321,300 398,500             

d63 cái         115,000 50*11/2''      377,800 478,500             

d75 cái         177,500 63*2''      589,000 723,800             

d90 cái         270,000 75*2 1/2''      890,000 1,128,600          

d110 cái         457,000 
RẮC CO REN 
NGOÀI UV 40*1 1/2      510,600 

MĂNG SÔNG 
REN NGOÀI UV 465,500             

d125 cái 50*1 1/4      984,600 551,900             

d160 cái
TÊ REN 
TRONG 20*1/2''        62,400 

TÊ REN 
NGOÀI                88,500 

TÊ ĐỀU d20 cái 9,700            25*1/2''        63,900 

d25 cái 17,300          25*3/4''        79,500 

d32 cái 25,900          
RẮC CO 

REN TRONG
20*1/2'' 139,500    

RẮC CO 
REN NGOÀI

              151,000 

d40 cái 43,300           25*3/4'' 198,500                  257,000 

d50 cái 75,800           32*1'' 280,800                  313,500 

d63 cái 162,800         40*11/4'' 427,800                  442,600 

d75 cái 249,000        50*11/2''               853,800 

d90 cái 397,500        60*2            1,349,000 

d110 cái 678,800        
CÚT REN 
TRONG

 20*1/2''        59,800 
CÚT REN 
NGOÀI 91,900               

d125 cái  25*1/2''        66,500 94,800               

d160 cái  25*3/4''        82,200 143,400             

 32*1''      245,000 305,800             

 CÔN THU cái 7,400            RẮC CO NHỰA d20        83,900 
VAN BI 
RẮC CO               976,800 

cái 10,900          d25      125,600 1,248,200          

cái 11,800          d32      184,500            1,668,000 

cái 9,400            d40      293,500            2,075,000 

cái 17,800          d50      457,800            2,428,000 

cái 19,600          d63      659,000            3,052,000 

cái           21,700 d75   1,082,200            7,977,000 

cái           19,200 d90   1,336,000            8,200,000 

cái           28,600 d110            9,500,000 

cái           30,100 d20      197,000               319,800 

cái 37,500           d25      245,000               398,000 

cái           45,000  d32      308,000               516,600 

cái           46,300  d40      755,000               883,000 

cái           47,500  d50   1,079,000            1,271,000 

cái           49,500  d63   1,306,000            1,819,000 

cái
          85,000  d40 

VAN CỬA UV 
( MỞ 100%)            1,018,300 

cái           86,000  d50            1,466,300 

cái           88,000 d20          4,400                  4,900 

cái         112,000 d25          6,800                  6,400 

cái         138,000 d32          7,400 10,500               

cái         138,000 d40        14,000                18,500 

cái 275,500        d50        43,000                30,800 

cái         279,000 d63 51,700      59,400               

 cái d75 59,500      103,500             
NÚT BỊT 

 REN NGOÀI
d90 96,000      159,000             

d110 149,900    249,000             
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*Thương hiệu VESBO đã được nhà máy NOVAPLAST Thỗ Nhĩ Kỳ - Tập Đoàn KarGroup CHLB Đức đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền tại Việt Nam.

Rất mong được phục vụ Qúy khách!

* Trên mỗi sản phẩm của Chúng tôi đều có in thương hiệu VESBO & logo ( trừ Rắc co nhựa & Van bi rắc co đã được mô tả trong catalogue kỹ thuật).

*Báo giá trên đã bao gồm VAT10% và có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 đến khi có thông báo mới.Bao gồm chi phí vận chuyển trong phạm vi TPHCM

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

d63/32

d63/40

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

 cái 

NÚT BỊT 
( NẮP BÍT)


